
CÔNG TY TNHH SXTM THÀNH TIẾN
LAI XÁ- KIM CHUNG- HOÀI ĐỨC-HÀ NỘI

Hotline: 0914332162 / Tel:  04 85882996

BẢNG GIÁ CỬA CHỐNG CHÁY
 Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá sản phẩm  của công ty chúng tôi, được áp dụng từ ngày 
01/01/2018 đến khi báo giá mới được công bố như sau:

ĐVT: VNĐ

TT MÔ TẢ THÔNG SỐ THÉP ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 70 PHÚT

1

Cửa thép chống cháy 70 phút:
- Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích 
thước 50*110mm
- Cánh cửa: dày 45mm-50mm
- Vật liệu bên trong: Honeycomb paper
- Bản lề Inox: 03 cái/ cánh
- Zoăng cao su ngăn khói
- Màu sơn: sơn tĩnh điện một màu

Thép khung dày 1.2mm, Thép cánh  
dày 0.8mm M2 950.000 Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.2mm, Thép cánh  
dày 1.0mm M2 1.000.000 Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.5mm, Thép cánh  
dày 1.0mm M2 1.050.000 Kích thước phổ thông

Thép khung dày 2.0mm, Thép cánh  
dày 1.0mm M2 1.100.000 Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.5mm, Thép cánh  
dày 1.2mm M2 1.300.000 Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.5mm, Thép cánh 
dày 1.0mm M2 1.400.000 Kích thước lớn

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 120 PHÚT
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Cửa thép chống cháy 120 phút:
- Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích 
thước 50*110mm
- Cánh cửa: dày 45mm-50mm
- Vật liệu bên trong: Bông thủy tinh tỷ trọng 
100kg/m3
- Bản lề Inox: 03 cái/ cánh
- Zoăng cao su ngăn khói
- Màu sơn: sơn tĩnh điện một màu

Thép khung dày 1.2mm, Thép cánh  
dày 1.0mm M2 1.150.000 Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.5mm, Thép cánh  
dày 1.0mm M2 1.200.000 Kích thước phổ thông

Thép khung dày 2.0mm, Thép cánh  
dày 1.0mm M2 1.300.000 Kích thước phổ thông

Thép khung dày 1.5mm, Thép cánh  
dày 1.2mm M2 1.500.000 Kích thước phổ thông

Thép làm khung dày 1.5mm, Thép 
cánh dày 1.0mm. M2 1.500.000 Kích thước lớn

CỬA INOX CHỐNG CHÁY 70 PHÚT
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Cửa Inox chống cháy 70 phút:
- Khung cửa: Sử dụng Inox Tấm chế tạo có kích 
thước 50*100mm
- Cánh cửa: Dày 45mm-50mm
- Vật liệu bên trong: Honeycomb paper
- Bản lề Inox: 03 cái/ cánh
- Zoăng cao su
- Bề mặt: Inox xước

Inox 201 làm khung dày 1.2mm, Inox 
201 dày 1.0mm làm cánh M2 2.650.000 Kích thước phổ thông

Inox 304 làm khung dày 1.2mm, Inox 
304 dày 1.0mm làm cánh M2 3.650.000 Kích thước phổ thông

CỬA INOX CHỐNG CHÁY 120 PHÚT

1

Cửa Inox chống cháy 120 phút:
- Khung cửa: Sử dụng Inox Tấm chế tạo có kích 
thước 50*100mm
- Cánh cửa: Dày 45mm- 50mm

- Vật liệu bên trong: Bông thủy tinh tỷ trọng 
100kg/m3.
- Bản lề Inox: 03 cái/ cánh
- Zoăng cao su
- Bề mặt: Inox xước

Inox 201 làm khung dày 1.2mm, Inox 
201 dày 1.0mm làm cánh M2 2.750.000 Kích thước phổ thông



1

Cửa Inox chống cháy 120 phút:
- Khung cửa: Sử dụng Inox Tấm chế tạo có kích 
thước 50*100mm
- Cánh cửa: Dày 45mm- 50mm

- Vật liệu bên trong: Bông thủy tinh tỷ trọng 
100kg/m3.
- Bản lề Inox: 03 cái/ cánh
- Zoăng cao su
- Bề mặt: Inox xước

Inox 304 làm khung dày 1.2mm, Inox 
304 dày 1.0mm làm cánh M2 3.850.000 Kích thước phổ thông

CỬA CHỚP VÀ CHỚP CỐ ĐỊNH
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Cửa chớp sơn tĩnh điện:
- Khung cửa: sử dụng thép tấm chế tạo có kích 
thước 50*100mm
- Chớp: bản rộng 50mm
- Bản lề Inox: 03 cái/ cánh
- Màu sơn: sơn tĩnh điện

Thép làm khung dày 1.2mm, thép làm 
chớp dày 1.0mm M2 1.350.000 Kích thước phổ thông

Thép làm khung dày 1.5mm, thép làm 
chớp dày 1.0mm M2 1.450.000 Kích thước lớn
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Chớp cố định:
- Khung chớp: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích 
thước 50*100mm
- Chớp: bản rộng 100mm
- Màu sơn: Sơn tĩnh điện

Thép làm khung dày 1.2mm, thép làm 
chớp dày 1.0mm M2 1.350.000 Kích thước phổ thông

3

Chớp cố định:
- Khung chớp: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích 
thước 50*100mm
- Chớp: bản rộng 50mm
- Màu sơn: Sơn tĩnh điện

Thép làm khung dày 1.2mm, thép làm 
chớp dày 0.8mm M2 950.000 Kích thước phổ thông

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 70 PHÚT SƠN VÂN GỖ
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Cửa thép chống cháy 70 phút, Cánh phẳng:
- Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích 
thước 50*110mm
- Cánh cửa: Dày 45mm- 50mm
- Vật liệu bên trong: Honeycomb paper
- Bản lề Inox: 03 cái/ cánh
- Zoăng cao su ngăn khói
- Màu sơn: sơn vân gỗ theo các màu hiện có

Thép khung dày 1.2mm, Thép cánh  
dày 0.8mmmm M2 1.200.000 Kích thước phổ thông
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Cửa thép chống cháy 70 phút, có huỳnh:
- Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích 
thước 50*110mm
- Cánh cửa: Dày 45-50mm
- Vật liệu bên trong: Honeycomb paper
- Bản lề Inox: 03 cái/ cánh
- Zoăng cao su ngăn khói
- Màu sơn: sơn vân gỗ theo các màu hiện có

Thép khung dày 1.2mm, Thép cánh  
dày 0.8mm M2 1.350.000 Kích thước phổ thông

Kích thước phổ thông: Là kích thước có chiều rộng từ 800-1250mm/ cánh, chiều cao từ 2000-2700mm/cánh.
Kích thước lớn: là cửa có chiều rộng 1 cánh lớn nhất là 1500mm, chiều cao lớn nhất là 3000mm.
Kích thước đặc biệt: Là kích thước khác ngoài 2 loại kích thước như trên.
Kích thước phủ bì khung tối đa cho cửa sử dụng thép 0.75±0.05mm:  Rộng 1100* Cao 2200mm, tối thiểu là Rộng 800mm* Cao 2000mm

Ghi chú:
- Cửa và phụ kiện thành tiến cung cấp được bảo hành 12 tháng tính từ ngày bàn giao sản phẩm, cửa chống cháy có đầy đủ chứng chỉ chống cháy
cấp cho các sản phẩm do công ty sản xuất. Kích thước tính giá thành là kích thước cả khung, đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT , nhân công lắp
đặt, chi phí vận chuyển và chi phí kiểm định PCCC riêng cho lô sản phẩm.
- Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bởi có những sản phẩm có thể tăng giá hoặc giảm giá tùy theo thời giá thị trường, mặc dù vậy
độ biến động về giá thành của Thành Tiến là không đáng kể, mong rằng quý khách hàng sẽ luôn thông cảm và ủng hộ Thành Tiến trên khắp mọi
miền tổ quốc.

Trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!


